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	Công tác chỉ đạo điều hành CCHC
Chỉ đạo điều hành  CCHC


	1.1. Tham mưu Ban Chấp hành Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về  đẩy mạnh Cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh đến năm 2025
	Nghị quyết của BCH
Tỉnh ủy
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Trong quý I năm 2019
	50

	
	
	1.2. Xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra, thanh tra công vụ; kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2019 tại các đơn vị, địa phương.
	- Kế hoạch kiểm tra CCHC, thanh tra công vụ.

- Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, thanh tra công vụ.
- Thông báo kết luận thanh tra công vụ; Báo cáo kết quả kiểm tra CCHC.
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Trong quý II, III năm 2019

	80

	
	
	1.3. Phối hợp triển khai xác định Chỉ số CCHC (PAR INDEX) năm 2018 của tỉnh.
	- Quyết định thành lập Tổ xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2018.

- Báo cáo và tự chấm điểm kết quả Chỉ số CCHC tỉnh năm 2018.
	Sở Nội vụ
	Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Thông tin và TT, KHCN, VP UBND tỉnh
	Theo Kế hoạch của Bộ Nội vụ
	50

	
	
	1.4. Tập huấn bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác CCHC trên địa bàn tỉnh.
	Các lớp tập huấn.
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Trong năm
	100

	
	
	1.5. Xác định Chỉ số CCHC năm 2019 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
	Kế hoạch; văn bản triển khai thực hiện; Quyết định phê duyệt Chỉ số; kết quả điều tra xã hội học.
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Quý III

và IV
	150

	
	
	1.6. Sửa đổi Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 25/3/2014 của UBND tỉnh về ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh về thực hiện CCHC.
	Quyết định của UBND tỉnh
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Quý II
	Theo định mức VBQPPL

	
	
	1.7 Hoàn thành và đưa vào sử dụng phần mềm theo dõi, đánh giá thực hiện công tác CCHC của đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; nâng cấp phần mềm Điều tra xã hội học.
	Các phần mềm
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Trong năm
	Sở Nội vụ dự trù kinh phí riêng

	
	
	1.8. Xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2020, Kế hoạch giai đoạn 2020-2025.
	Kế hoạch
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Quý IV
	0

	
	
	1.9. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
	Chuyên trang, chuyên mục
	Báo Hà Tĩnh
Đài PTTH tỉnh
	Các Sở: Nội vụ, Tư pháp,  Thông tin và Truyền thông, KHCN, Tài Chính
	Trong năm
	Đài PT-TH tỉnh, Báo Hà Tĩnh dự trù riêng

	
	
	1.10 Tổ chức học tập kinh nghiệm một số địa phương có mô hình, sáng kiến điển hình về CCHC
	- KH học tập

- Báo cáo kết quả học tập
	Sở Nội vụ
	Các sở, ban, ngành liên quan
	Quý II
	70
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	Cải cách thể chế


	2.1. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản QPPL và Theo dõi tình hình thi hành pháp luật
	Kế hoạch
	Sở Tư pháp
	Các sở, ban, ngành liên quan
	Tháng 01
	Sở Tư pháp dự trù riêng


	
	
	2.2. Rà soát các Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư có nội dung giao HĐND, UBND tỉnh quy định chi tiết theo lĩnh vực
	Danh mục nội dung giao quy định chi tiết
	Các sở, ban, ngành liên quan
	Sở Tư pháp

tổng hợp
	Sau khi Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư

ban hành
	

	
	
	2.3. Tự kiểm tra văn bản QPPL theo lĩnh vực do đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh ban hành trong năm
	Hồ sơ gồm: văn bản có nội dung trái pháp luật, Phiếu kiểm tra văn bản theo Mẫu số 01 Phụ lục III, Nghị định số 34/016/NĐ-CP
	Các sở, ban, ngành liên quan
	Sở Tư pháp
	Sau khi văn bản được UBND tỉnh ban hành
	

	
	
	2.4. Rà soát các văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh ban hành theo lĩnh vực quản lý
	Danh mục các văn bản của HĐND, UBND được rà soát
	Các sở, ban, ngành liên quan
	Sở Tư pháp
	Sau khi Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư 
ban hành
	

	
	
	2.5. Tự kiểm tra văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành trong năm
	Báo cáo tổng hợp kết quả tự kiểm tra văn bản QPPL
	Sở Tư pháp
	Các sở, ban, ngành
	Ngay sau khi văn bản được UBND tỉnh ban hành
	

	
	
	2.6. Rà soát công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2018
	Quyết định về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành trong năm
	Sở Tư pháp
	Ban pháp chế HĐND tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh
	Tháng 01
	

	
	
	2.7. Tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh
	- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành

- Thông báo kết quả kiểm tra
	Sở Tư pháp
	Các sở, ban, ngành cấp tỉnh
	Trong năm
	

	
	
	2.8. Tổng hợp báo cáo tình hình kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh
	Báo cáo
	Sở Tư pháp
	Các sở, ban, ngành cấp tỉnh
	Tháng 01 đến tháng 03
	0
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3
	Cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
	3.1. Xây dựng Kế hoạch hoạt động, truyền thông, rà soát TTHC năm 2019 và tổ chức triển khai thực hiện.
	Kế hoạch của UBND tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh
	Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã
	Quý I
	0

	
	
	3.2. Sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các văn bản QPPL liên quan đến công tác cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa liên thông đang thực hiện trên địa bàn tỉnh
	Quyết định của UBND tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh
	Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã
	Quý I, II
	Theo định mức VBQPPL

	
	
	3.3. Triển khai thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định hành chính bất cập, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC.
	Quyết định của các đơn vị, địa phương gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp
	Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và cấp xã
	Văn phòng UBND tỉnh
	Quý II, III
	150

	
	
	3.4. Công bố Danh mục TTHC tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công; Bộ phận Một cửa; Danh mục TTHC tiếp nhận trực tuyến trên Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng TTHC cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh.
	Quyết định công bố Danh mục TTHC
	Các sở, ban, ngành cấp tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã
	Trong năm
	100

	
	
	3.5 Rà soát công bố quy trình liên thông TTHC của các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng; TTHC liên thông của ngành Tài nguyên - Môi trường với Thuế.
	Quyết định của UBND tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh
	Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã
	Trong năm
	0

	
	
	3.6. Ban hành, công bố danh mục và tổ chức thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại chỗ) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, cấp huyện.
	Quyết định UBND tỉnh
	Các sở, ban,

ngành cấp tỉnh
	Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, Văn phòng

UBND tỉnh
	Quý II/2019
	0

	
	
	3.7. Triển khai thực hiện liên thông các TTHC “Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ Hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”.
	Văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện; công bố TTHC liên quan
	Các sở, ngành: Tư pháp, LĐTBXH, Công an tỉnh, BHXH, UBND cấp huyện, xã
	Văn phòng UBND tỉnh, các đơn vị có liên quan
	Quý I/2019
	0

	
	
	3.8. Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đối với các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã.
	Các lớp tập huấn
	Văn phòng UBND tỉnh
	Cục Kiểm soát TTHC - VPCP; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, xã
	Quý II/2019
	100

	
	
	3.9. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
	- Kế hoạch kiểm tra

- Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra

- Báo cáo kết quả kiểm tra
	Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh
	Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, xã
	Định kỳ, đột xuất trong năm
	40

	
	
	3.10. Thực hiện các quy định về tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
	Xử lý hoặc chuyển phản ánh, kiến nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý
	Văn phòng UBND tỉnh
	Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã
	Trong năm
	Văn phòng UBND tỉnh dự trù riêng



	
	
	3.11 Nghiên cứu chuyển đổi việc trả kết quả tại  Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện từ các cơ quan chuyên môn cho Trung tâm Hành chính công.
	Văn bản UBND tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh
	Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện.
	Trong năm
	0

	
	
	3.12. Triển khai nhân rộng Giải pháp tự động hóa việc trả lời tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC trên điện thoại thông minh qua ứng dụng Zalo đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã.
	Ứng dụng tra cứu
	Trung tâm Hành chính công tỉnh
	TTHCC cấp huyện, Bộ phận Một cửa cấp xã
	Quý 2/2019
	0

	4
4


	Cải cách tổ chức  bộ máy

Cải cách tổ chức  bộ máy


	4.1. Tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy của các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, không trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ gắn với quy đinh mới của Chính phủ.
	Các Quyết định điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan, đơn vị liên quan.
	Trong năm
	0

	
	
	4.2. Xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã từ nay đến 2021 trình BTV, BCH Tỉnh ủy thông qua và trình Chính phủ phê duyệt
	Đề án
	Sở Nội vụ
	UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan
	Trong năm
	Kinh phí sắp xếp các đơn vị hành chính

	
	
	4.3. Xây dựng Đề án chi tiết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã từ nay đến 2021 (sau khi Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể) để lấy ý kiến cử tri và HĐND các cấp, trình Bộ Nội vụ, Chính phủ, UBTVQH quyết định
	Đề án
	Sở Nội vụ
	UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan
	Trong năm
	Kinh phí sắp xếp các đơn vị hành chính

	
	
	4.4. Sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố
	Báo cáo thẩm định SNV, Tờ trình UBND tỉnh, Nghị quyết HĐND tỉnh
	Sở Nội vụ
	UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan
	Trong năm
	Kinh phí sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố

	
	
	4.5. Nghiên cứu Đề án thí điểm tuyển chọn lãnh đạo quản lý
	Đề án
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Trong năm
	0

	
	
	4.6. Triến khai sắp xếp tổ chức, biên chế sau khi có quyết định hợp nhất 03 Văn phòng: UBND, HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH
	Các quyết định
	Văn phòng UBND tỉnh
	Sở Nội vụ
	Quý I/2019
	0

	
	
	4.7. Sửa đổi Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của  UBND tỉnh về ban hành quy định quản  lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức
	Quyết định QPPL của UBND tỉnh
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan, đơn vị liên quan


	Quý II/2019
	Theo định mức VBQPPL

	
	
	4.8. Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện.
	Quyết định của UBND tỉnh
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Trong năm
	Theo định mức VBQPPL

	
	
	4.9 Kiểm tra việc thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy, biên chế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định.
	Quyết định thành lập Đoàn  Kiểm tra.


	Sở Nội vụ
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Trong năm
	0

	5
5

	Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ   cán bộ, công chức, viên chức
Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ   cán bộ, công chức, viên chức

	5.1. Phê duyệt vị trí việc làm các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp
	Quyết định
	Sở Nội vụ
	- Sở ngành

- UBND các huyện, thị xã,
	Trong năm
	0

	
	
	5.2. Tuyển dụng công chức năm 2019.
	Kết quả tuyển dụng công chức
	Sở Nội vụ
	- Sở, ngành

- UBND các huyện, thành phố, thị xã,
	Tháng 2- tháng 12


	Sở Nội vụ dự trù riêng

	
	
	5.3. Ban hành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2019.
	Kế hoạch đào tạo công chức, viên chức năm 2019
	Sở Nội vụ
	HVHCQG, Trường CT Trần phú
	Trong năm
	Kinh phí được phân bổ cho các cơ quan, đơn vị

	
	
	5.4. Phê duyệt Đề án thi nâng ngạch công chức (cán sự lên chuyên viên, chuyên viên lên chuyên viên chính) và thăng hạng viên chức hành chính
	Đề án
	Sở Nội vụ
	- Sở, ngành

- UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Quý III
	0

	
	
	5.5. Quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm, phân loại người đứng đầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trong thi hành công vụ, trách nhiệm về thực hiện CCHC.
	Quyết định của UBND tỉnh
	Sở Nội vụ
	- Sở, ngành

- UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Trong năm
	Theo định mức VBQPPL

	6
	Cải cách tài chính công
	6.1. Thực hiện các chính sách về tổ chức, sắp xếp bộ máy, thu nhập, tiền lương, phụ cấp, tiền công, chính sách an sinh xã hội
	Văn bản đôn đốc thực hiện; Báo cáo kết quả thực hiện
	Sở Tài chính
	Các ngành, đơn vị liên quan
	Trong năm
	Sở Tài chính dự trù riêng

	
	
	6.2. Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế, chính sách tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước
	Văn bản đôn đốc thực hiện; Báo cáo kết quả thực hiện
	Sở Tài chính
	Các doanh nghiệp nhà nước
	Trong năm
	

	
	
	6.3. Tiếp tục thực hiện cơ chế khoán biên chế, kinh phí hành chính
	Văn bản đôn đốc thực hiện; Báo cáo kết quả thực hiện
	Sở Tài chính
	Các cơ quan quản lý hành chính
	Quý I, Quý IV năm 2019
	

	
	
	6.4. Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập
	Văn bản đôn đốc thực hiện; Báo cáo kết quả thực hiện
	Sở Tài chính
	Các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Trong năm
	

	
	
	6.5. Kiện toàn, sắp xếp, tổ chức lại hoặc giải thể các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
	Văn bản hướng dẫn công tác hợp nhất, sáp nhập, giải thể trên địa bàn tỉnh
	Sở Tài chính
	Các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Trong năm
	

	7

7

	Hiện đại hóa hành chính 
Hiện đại hóa hành chính 
	7.1. Tổ chức rà soát, đánh giá chất lượng Cổng TTĐT của tỉnh, UBND cấp huyện và các sở, ban, ngành về chức năng, tính năng, điều kiện kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu về minh bạch thông tin, tích hợp liên thông và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Hoàn thiện các Cổng/trang thông tin điện tử chưa đảm bảo yêu cầu.
	Cổng TTĐT của các cơ quan, đơn vị, địa phương
	Sở TT&TT
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 3- tháng 12
	Sở TT & TT dự trù riêng

	
	
	7.2.Xây dựng các phóng sự, chuyên mục về hoạt động cung cấp thông tin, nâng cao chỉ số tính minh bạch trong hoạt động của CQNN trên địa bàn tỉnh hàng năm
	Phóng sự, chuyên mục
	Sở TT&TT
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Trong năm
	Đài PT-TH tỉnh, Báo Hà Tĩnh dự trù riêng

	
	
	7.3. Rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành mới các văn bản nhằm thúc đẩy quá trình ứng dụng CNTT trong hiện đại hóa
	Văn bản
	Sở TT&TT
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Trong năm
	Theo định mức VBQPPL

	
	
	7.4.Nâng cấp Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển TMĐT phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường.
	Sàn giao dịch TMĐT
	Sở TT&TT
	Các Sở: Công Thương, KHĐT, Tài chính, đơn vị liên quan
	Trong năm
	Sở TT & TT dự trù riêng. Theo dự án được duyệt


	
	
	7.5. Ban hành Quy chế Công khai minh bạch thông tin và đánh giá trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện công khai.
	Quyết định UBND tỉnh
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan
	Quý 1/2019
	Theo định mức VBQPPL

	
	
	7.6. Xây dựng Video Clip về kết quả xúc tiến đầu tư phát định kỳ trên các cụm thông tin đối ngoại
	Video Clip
	Sở TT&TT
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 01-  tháng 9
	Sở Thông tin và Truyền thông dự trù riêng


	
	
	7.7. Triển khai Dự án Đầu tư nâng cấp, xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Hà Tĩnh theo công nghệ điện toán đám mây
	Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh
	Sở TT&TT
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, đơn vị liên quan
	Trong năm
	

	
	
	7.8 Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo  CIO và đội ngũ chuyên trách  CNTT các cấp.
	Lớp đào tạo, bồi dưỡng
	Sở TT&TT
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 3 –Tháng 10
	

	
	
	7.9 Rà soát, đánh giá và đầu tư đồng bộ trang thiết bị tin học, ứng dụng phần mềm tại Bộ phận một cửa theo mô hình hiện đại cho UBND cấp xã.
	Trang thiết bị được cung cấp
	Sở TT&TT
	Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ và UBND cấp huyện, cấp xã.
	Tháng 01 – Tháng 4
	

	
	
	7.10. Xây dựng đĩa CD phát trên truyền thanh cơ sở về sử dụng DVCTT, đầu tư xây dựng Nông thôn mới, …
	Đĩa CD
	Sở TT&TT
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Trong năm
	Đĩa CD

	8
8
	Áp dụng HTQLCL 

theo TCVN 
ISO 9001:2015  
Áp dụng HTQLCL 

theo TCVN 
ISO 9001:2015  

	8.1. Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về ISO hành chính 
	Tổ chức 2 lớp đào tạo
	Sở KHCN
	Tổng cục TCĐLCL
	Tháng 3/2019

Tháng 6/2019
	50

	
	
	8.2. Tập huấn, đánh giá nội bộ hệ thống ISO cho các cơ quan HCNN
	Các lớp đào tạo (5 lớp)
	Sở KHCN
	Tổng cục TCĐLCL
	Tháng 3 - tháng 6
	50

	
	
	8.3 Triển khai xây dựng các quy trình nội bộ, quy trình chuyên môn nghiệp vụ tại các đơn vị, địa phương.
	Quy trình nội bộ, quy trình chuyên môn tại các đơn vị, địa phương
	Sở KHCN
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Trong năm
	0

	
	
	8.4. Duy trì , cải tiến và công bố HTQLCL tại các CQHCNN cấp tỉnh, CQHCNN cấp II 
	10 cơ quan HCNN cấp tỉnh, 6 CQHCNN cấp II
	Các CQHCNN
	Chi cục TCĐLCL
	Trong năm
	Sở
 KHCN dự trù riêng

	
	
	8.5. Chuyển đổi hệ thống quản lý từ phiên bản ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015 
	Chuyển đổi được 12 CQ HCNN cấp tỉnh
	Các cơ quan, đơn vị
	Chi cục TCĐLCL

& ĐV Tư vấn
	Tháng 2 đến 9/2019
	

	
	
	8.6. Chuyển đổi hệ thống quản lý từ phiên bản ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015 
	10 cơ quan, đơn vị cấp II thuộc Sở, ban, ngành
	Các cơ quan, đơn vị
	Chi cục TCĐLCL

& ĐV Tư vấn
	Tháng 2 đến 9/2019
	

	
	
	8.7. Triển khai xây dựng và áp dụng ISO 9001:2015 tại 5 xã NTM kiểu mẫu 
	5 xã NTM kiểu mẫu
	UBND các xã
	Chi cục TCĐLCL

& ĐV Tư vấn
	Tháng 2 đến 9/2019
	

	
	
	8.8. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các CQHCNN xây dựng và áp dụng ISO
	Kiểm tra tại các đơn vị đã xây dựng
	Sở KH&CN

	Sở Nội vụ
	Trong năm
	

	
	Tổng kinh phí
(Bằng chữ: Chín trăm chín mươi triệu đồng chẵn)
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